
TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 1/1980 
 

Stt Tên bài Tên tác giả Đơn vị Vị trí 
bài báo 

1. Tuyến trùng trên những vùng trồng dứa các tỉnh 
phía Nam 

Nguyễn Bá Khương 
Hồ Văn Xuyên NH P 233 

2. Ảnh hưởng của liều lượng và các dạng phân Kali, 
Magiê đến năng suất, phẩm chất chè 

Phạm Kiến Nghiệp  
(lược dịch) NH P 240 

3. Thành  phần và  đặc điểm sinh thái giun sán ký 
sinh ở heo Nam bộ 

PhạmVăn Khuê 
Phan Văn Lực CNTY P 24 

4. 

Kết quả bước đầu về sử dụng nấm men 
Geotrichum candidum và Saccharomyces 
Heterogenicus bổ sung vào thực phẩm nuôi gà 
công nghiệp 

Tô Minh Châu 
Nguyễn Ngọc Bích CNTY P 253 

5. Nghề chăn nuôi của chúng ta Lưu Trọng Hiếu CNTY P 258 
6. Tương lai ngành nghề thú y Phạm Hùng CNTY P 262 

7. Ngành thú y ở Liên Xô.  Phương hướng phát triển 
tương lai 

Dương Hữu Hạnh 
Lược dịch CNTY P 266 

8. Sự phát triển của ấu trùng tôm Macrobrachium 
Lanchesteri (DeMan) nuôi torng phòng thí nghiệm 

Nguyễn Văn Xuân TS P 270 

9. Hiệu quả gây rụng trứng của HCG trên cá trắm cỏ Nguyễn Tường Anh 
Phan Thanh Chiến TS P 280 

10. Áp dụng kỹ thuật cơ giới hoá toàn bộ việc trồng 
bắp trên đất miền Đông Nam bộ 

Đoàn Văn Điện NH P 286 

11. Nghiên cứu chế độ làm việc 2 pha của động cơ dị 
bộ 3 pha 

Nguyễn Trí Tiến CK P 292 

 THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP 

12 Ảnh hưởng của Lizi và metionin lên sản lượng và 
trao đổi của gà đẻ 

Hà Thìn  P 301 

13 Hiện tại và tương lai của nghề nuôi cá ao ở 
Hungary 

Nguyễn Tường Anh  
(lược dịch)  P 303 

14 Sử dụng năng lượng mặt tròi để sấy cỏ Đoàn Văn Điện  P 306 



TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 2/1980 
 

Stt Tên bài Tên tác giả Đơn vị 
Vị trí 
bài 
báo 

1 Kết quả bước đầu về nghiên cứu xây dựng qui 
trình dứa cấy mô ra sản xuất 

Trịnh Xuân Vũ 
Vũ Mỹ Liên NH p 315 

2 
Tuyến trùng Hirschmanniella Sp.p (Nematoda: 
Pratylencidae) tại 4 huyện ngoại thành thành phố 
Hồ Chí Minh 

Nguyễn Bá Khương 
Huỳnh Văn Hùng CNTY p 320 

3 
Một số chỉ tiêu sinh lý của thủy cầm Lưu Trọng Hiếu 

Nguyễn Lương Hiền 
Trần Thị Hằng 

CNTY p 328 

4 
Những nhận xét ban đầu về bệnh thiếu máu của 
heo con trong thời gian bú mẹ ở 1 số trại heo 
công nghiệp khu vực TP.HCM 

Lê Minh Chí và nhóm 
nghiên cứu bệnh nội 
khoa 

CNTY p 334 

5 Nghề thú y ở Hoa Kỳ Dương Hữu Hạnh 
(dịch) CNTY p 337 

6 
Cá trê Clarias Lazera nhập từ Châu Phi Nguyễn Tường Anh 

Nguyễn Trí Hùng 
Trần Thị Thu Hương 

TS p 342 

7 Nhận định sơ bộ đặc điểm tái sinh của thông 3 lá 
tại Đà Lạt (Lâm Đồng) 

Châu Quang Hiền LN p349 

8 Cơ sở của lý thuyết kế hoạch hóa thực nghiệm Lê Văn Đức CK p 354 
9 Cơ giới hóa việc trồng đậu nành Đoàn Văn Điện (dịch) CK p 365 

THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT 

10 

Động thái của hàm lượng kích dục tố trong não 
thùy cá mè trắng cái (Hypophthalmichthys 
molitrix (Val.) ở những giai đoạn thành thục 
khác nhau 

Nguyễn Tường Anh 
(dịch)  p 370 

11 Máy sấy hạt dùng năng lượng mặt trời Phan Hiếu Hiền (dịch)  p 374 

12 Các biện pháp tiết kiệm thức ăn trong chăn nuơi 
heo 

Hà Thìn (dịch)  p 376 

 



TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 3& 4/1980 
 

Stt Tên bài Tên tác giả Đơn vị Vị trí 
bài báo 

1 Kết quả nhân giống vô tính in vitro cây 
Symphytum officinate 

 Trịnh Xuân Vũ 
Hoàng Quí Châu NH p 385 

2 Đặc điểm sinh trưởng và năng suất một số 
giống cao lương có triển vọng 

Nguyễn Thị Sâm NH p 387 

3 
Tìm hiểu khả năng chống chịu của các 
giống cao lương trên đất phèn ngoại thành 
TP.Hồ Chí Minh và Long An 

Lê Huy Bá 
NH p 392 

4 Phòng bệnh cầu trùng gà bằng vaxin Bộ môn bệnh lý cơ 
thể CNTY p 399 

5 Bàn về tính đặc hiệu của một số kích dục tố 
và phạm vi tác dụng của chúng trên cá 

Nguyễn Tường Anh 
Lê Thanh Lựu TS p 412 

6 
Hiệu quả của kích dục tố hỗn hợp “Prolan 
A” để kích thích sinh sản nhân tạo cá trắm 
cỏ 

Nguyễn Hữu Thanh 
Nguyễn Văn Hòa TS p 417 

7 Động cơ điện dị bộ 3 pha làm việc trong 
lưới điện 1 pha 

Nguyễn Trí Tiến CK p 420 

8 Cơ sở của lý thuyết kế hoạch hóa thí 
nghiệm (tiếp và hết) 

Lê Văn Đức CK p 426 

9 Về việc sấy cỏ để làm thức ăn gia súc Đoàn Văn Điện 
(dịch) CK p 431 

THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP 

10 Làm cách nào để nuôi sống con người Dương Hữu Hạnh  
(tóm dịch)  p 434 

11 
Cân bằng đạm trên các vườn trà và triển 
vọng nâng cao hệ số sử dụng phân bón ở 
cây trà 

Phạm Kiến Nghiệp  
(dịch)  p 436 

12 Bón phân có Majiê trên các vườn trà và cam 
quýt 

Phạm Kiến Nghiệp 
(dịch)  p 439 

13 Sản xuất bột cỏ với chất lượng cao Hà Thìn (dịch)  p 441 

14 Máy trống cây ăn trái Phan Hiếu Hiền (tóm 
dịch)  p 443 

 
 
 



 
1.  Tuyến  trùng trên những  vùng  trồng dứa 

các tỉnh  phía Nam 
Nguyễn Bá Khương 

Hồ Văn Xuyên 
 
 

 

 


